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Câu 1: Cây xanh có hoa có mấy cơ quan chính? Kể tên và nêu chức năng từng cơ quan? (2 điểm)

· Cây xanh có hoa có 2 cơ quan chính : 
(0,5 điểm)

+  Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ, thân, lá có nhiệm vụ nuôi dưỡng cây. 
(0,75 điểm)

+  Cơ quan sinh sản gồm : hoa ,quả, hạt có nhiệm vụ duy trì và phát triển nòi giống.
(0,75 điểm)

Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Kể tên và nêu chức năng của từng miền? Qua đó, theo em miền nào là quan trọng nhất? Vì sao? (2,5 điểm)

· Rễ gồm 4 miền : 


+ Miền trưởng thành có nhiệm vụ dẫn truyền
(0,5 điểm)

+ Miền hút có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng
(0,5 điểm)

+ Miền sinh trưởng có nhiệm vụ làm cho rễ dài ra 
(0,5 điểm)

+ Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
(0,5 điểm)

· Miền hút là quan trọng nhất. Vì có lông hút làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng 
(0,5 điểm)

Câu 3: Em hãy trình bày những điểm khác nhau giữa quá trình quang hợp và quá trình hô hấp ở cây xanh? (1.5 điểm)

	Quang hợp 
	Hô hấp 
	

	Xảy ra vào ban ngày
	Xảy ra cả ngày lẫn đêm 
	(0,5 điểm)

	Là quá trình lấy vào khí CO2, nhả  khí O2  tạo ra chất hữu cơ 
	Là quá trình lấy vào khí O2 để phân giải chất hữu cơ sản ra năng lượng và nhả ra khí CO2 và hơi nước
	(0,5 điểm)

	Xảy ra chủ yếu ở lá cây 
	Xảy ra ở toàn bộ các cơ quan của cây
	(0,5 điểm)


Câu 4: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó đúng hay sai? Vì sao? Các em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ( hay mảng xanh) tại trường học của em? (2 điểm)  

· Đúng. 










(0,25 điểm)

· Vì cây xanh khi quang hợp tạo ra chất hữu cơ và nhả khí O2 cần thiết cho sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất .








(0,75 điểm)

· Để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ( mảng xanh) tại trường , em cần làm: 


+ Không dẫm đạp lên cỏ






(0,25 điểm)


+ Tham gia trồng cây tại vườn trường




(0,25 điểm)


+ Tạo và chăm sóc mảng xanh trong lớp....




(0,5 điểm)

Câu 5: Tại sao cần phải thu hoạch các cây có rễ củ (củ đậu, củ khoai lang) trước khi chúng ra hoa? (0,5 điểm)
· Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì rễ củ phình to để chứa chất dinh dưỡng dự trữ (0,25 điểm). Khi ra hoa, chất dinh dưỡng dự trữ sẽ dồn lên để nuôi hoa, khiến cho chất lượng và khối lượng củ giảm sút , mất giá trị thu hoạch (0,25 điểm). 
· Câu này Giáo viên có thể linh động cho điểm nếu các em diễn đạt đúng ý nhưng theo cách khác
CHÚ THÍCH HÌNH : ( 1.5 điểm )

1: Vỏ 



(0.25 điểm )

 2: Tầng sinh vỏ

(0.25 điểm )

3 : Thịt vỏ


(0.25 điểm )

4 : Mạch rây


(0.25 điểm )

5 : Tầng sinh trụ

(0.25 điểm )

6 : Mạch gỗ 


(0.25 điểm )

HẾT(((


















